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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Trường PTDTNT 

THCS&THPT Tỉnh Quảng Ninh, năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; Thông tư 04/2023 ngày 23/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội 

trú và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-

2026; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông và phổ thông dân tộc 

nội trú năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; Quyết 

định số 198/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành quy định địa bàn tuyến sinh, mã nhóm xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển 

sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông công lập 

năm học 2025-2026 của tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2025 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2025-2026; 

Xét Tờ trình số 185/TTr- DTNTT  ngày 28/6/2025 của Trường PTDTNT 

THCS&THPT Tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2025-2026;  
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Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2025-2026. 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường PTDTNT 

THCS&THPT Tỉnh Quảng Ninh, năm học 2025-2026:  

1. Số lượng học sinh trúng tuyển: 102 (một trăm linh hai). 

(Danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này). 

2. Số lớp: 03 (ba).  

Điều 2. Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS&THPT Tỉnh Quảng Ninh có 

trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh và 

thông báo Kế hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển theo quy 

định. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 

Trường PTDTNT THCS&THPT Tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.  

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;    
- GĐ, các PGĐ Sở;      
- Các trường có cấp học THPT;  
- Cổng TTĐT;    
- Lưu: VT, GDPT.    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

 

  

    
 

 



Ghi chú 

1 022310006555 Ngô Vân Hoa 03/02/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Đồng Thanh, Xã Hoành Mô, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X X 3 3 UT3 1 1 8,25 9,8 7,25 26.30

2 022310002918 Chìu Thị Kim 10/08/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Nà Nhái, Xã Vô Ngại, Huyện Bình 

Liêu, Quảng Ninh
PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 8,25 8,4 7,5 25.15

3 022210002471 Hoàng Trung Độ 04/07/2010  Quảng Ninh Nam Tày
Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Lục Hồn Tiếng Anh X 3 UT3 1 1 7,5 8,6 8 25.10

4 022310011602 Lã Hoài Thương 23/01/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Nà Cắp, Xã Vô Ngại, Huyện Bình 

Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X 3 UT3 1 1 7,25 8 8,5 24.75

5 022310002435 Hà Thị Thoa 16/01/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Thôn 9, Xã Quảng Phong, Huyện 

Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 7,75 8 7,75 24.50

6 022310007395 Tằng Thu Hường 07/12/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Bản Tình Á, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 7,5 8,6 7,25 24.35

7 022210010010 Lục Phương Trung 04/01/2010  Quảng Ninh NamSán Chay (Sán Chỉ)
Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, 

Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X X 3 3 UT3 1 1 7,5 7,8 8 24.30

8 022310005426 Lý Thị Thư 29/05/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Đồng Thắng, Xã Đồng Văn, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X X 3 3 UT3 1 1 8,75 8 6,25 24.00

9 022210008578 Ngô Bảo Tiến 04/09/2010  Quảng Ninh Nam Tày
Khu Co Nhan, Thị trấn Bình Liêu, 

Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Thị trấn Bình Liêu Tiếng Anh Tin học X 3 UT3 1 1 7 8,8 7 23.80

10 022310010101 Triệu Thu Hương 13/01/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Nam Kim, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 8 7,2 7,25 23.45

11 022210010438 Trần Hữu Nghĩa 16/06/2010  Quảng Ninh Nam Mường

Khu Bình Công 2, Thị trấn Bình 

Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Thị trấn Bình Liêu Tiếng Anh X X 3 3 UT3 1 1 7,25 7,4 7,75 23.40

12 022310007363 Bùi Thu Trà 23/05/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Thôn Nà Áng, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Đồng Tâm Tiếng Anh X 3 UT3 1 1 7 7,4 7,75 23.15

13 022310011460 Bàn Thị Ngọc Bích 03/02/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Hà Dong Nam, Xã Hải Lạng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hải Lạng Tiếng Anh X 11 UT3 1 1 6,75 9 6,25 23.00

14 022310007019 Nguyễn Thảo Vân 11/09/2010  Quảng Ninh Nữ Tày

Khu Nà Kẻ, Thị trấn Bình Liêu, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Thị trấn Bình Liêu Tiếng Anh X 3 UT3 1 1 6,75 7,4 7,5 22.65

15 022310007054 Hoàng Hồng Ngọc 22/03/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Pặc Pùng, Xã Vô Ngại, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Thị trấn Bình Liêu Tiếng Anh X 3 UT3 1 1 7,25 8 6 22.25

16 022210011868 Lương Tùng Anh 02/05/2010  Quảng Ninh Nam Nùng
Thôn Khe Xa, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 6,75 7 6,75 21.50

17 022310011681 Chìu Thanh Hà 23/10/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Bản Thanh Bình, Xã Quảng Lâm, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng Lâm Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 6 8,4 6 21.40

18 022310010288 Phùn Mai Giang 17/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Bản Tình Á, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 6,75 6,6 6,75 21.10

19 022310005928 Triệu Tâm Như 30/04/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Tầu Tiên, Xã Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 8,25 5,8 5,5 20.55

20 022210003281 Triệu Gia Huy 14/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 5,5 8,8 5,25 20.55
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21 022210011748 Lê Tạ Trung Hiếu 03/09/2010  Quảng Ninh Nam Sán Dìu
Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện 

Vân Đồn, Quảng Ninh
THCS Đoàn Kết Tiếng Anh X 13 UT3 2 1 6,5 6 7 20.50

22 022310005891 Chu Thị Hà Khuyên 01/02/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
An Lợi, Xã Quảng Tân, Huyện 

Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng Tân Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 6,5 7,2 5,75 20.45

23 022310003654 Hoàng Thị Minh Thư 22/01/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba 

Chẽ, Quảng Ninh
THCS Thị trấn Ba Chẽ Tiếng Anh X 1 UT3 1 1 7,25 7,2 5 20.45

24 022310010358 Lỷ Thị Phương 26/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Khu Khe Và, Thị trấn Bình Liêu, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 7,5 5,6 6,25 20.35

25 022210005743 Phùn Minh Nghĩa 10/07/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Bản Cấu Phùng, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 5,75 8,2 5,25 20.20

26 022310007387 Nịnh Thị Tố Uyên 24/06/2010  Quảng Ninh NữSán Chay (Sán Chỉ)
Thôn Bắc Tập, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 8,5 6 4,5 20.00

27 022210010473 Hoàng Nguyên Vũ 24/04/2010  Quảng Ninh Nam Tày
Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Điền Xá Tiếng Anh X 11 UT3 1 1 6 6,4 6,25 19.65

28 022310011433 Tằng Thị Nguyệt 15/05/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Bản Pạc Này, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 5,75 6 6,75 19.50

29 022210011681 Phùn Dùng Tú 08/06/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Bản Cấu Phùng, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 7 5,4 6 19.40

30 022310002468 Tô Thị Quỳnh Thư 05/10/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu
Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện 

Vân Đồn, Quảng Ninh
THCS Đoàn Kết Tiếng Anh X 13 UT3 2 1 6,5 4,6 7,25 19.35

31 022310011647 Lý Phương Uyên 20/10/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 7 5,8 5,5 19.30

32 022310006494 La Hiểu Lam 08/02/2010  Quảng Ninh NữSán Chay (Sán Chỉ)
Thôn Nà Pá, Xã Quảng An, Huyện 

Đầm Hà, Quảng Ninh
THCS Quảng An Tiếng Anh X X 5 4 UT3 1 1 7,5 4,4 6,25 19.15

33 022310005523 Nịnh Thị Thu Phương 06/05/2010  Quảng Ninh NữSán Chay (Sán Chỉ)
Khu 5, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 4,25 7,8 6 19.05

34 022210005690 Vi Xuân Triệu 09/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PTDT Nội Trú Ba Chẽ Tiếng Anh X X 1 1 UT3 1 1 6,5 6,8 4,75 19.05

35 022310006101 Hà Ngọc Hân 24/12/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Khu 3A, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện 

Ba Chẽ, Quảng Ninh
THCS Thị trấn Ba Chẽ Tiếng Anh X 1 UT3 1 1 4,75 6,8 6,25 18.80

36 022310008314 Choỏng Thị Hạnh 16/02/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Phình Hồ, Xã Bắc Sơn, Thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh
TH và THCS Bắc Sơn Tiếng Anh X 10 UT3 1 1 6,5 5 6,25 18.75

37 022210011006 Tạ Thành Trung 13/10/2010  Quảng Ninh Nam Sán Dìu
Đồng Đá, Xã Bình Dân, Huyện 

Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh X 13 UT3 2 1 6 4,4 7,25 18.65

38 022210005723 Phùn Minh Duy 24/07/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Bản Nà Lý, Xã Quảng Đức, Huyện 

Hải Hà, Quảng Ninh
PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh X X 8 6 UT3 1 1 6,75 5,6 5,25 18.60

39 022310008687 Hà Thị Kim Anh 14/04/2010  Quảng Ninh Nữ Tày
Thôn Chiến Thắng, Xã Điền Xá, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Điền Xá Tiếng Anh X 11 UT3 1 1 6,5 5,2 5,75 18.45

40 022310007390 Dường Thị Thùy Dung 18/03/2010  Quảng Ninh NữSán Chay (Sán Chỉ)
Thôn Thìn Thủ, Xã Quảng An, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng An Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 5,5 4,8 6,75 18.05

41 022310007832 Lỷ Thị Dung 17/05/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thán Phún Xã, Xã Hải Sơn, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Hải Sơn Tiếng Anh X 10 UT3 1 1 7 5 5 18.00

42 022310005947 Hoàng Ngọc Ly 01/10/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Làng Ngang, Xã Quảng An, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng An Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 6,5 4,2 6,25 17.95

43 022310012680 Phùn Thị Sen 01/05/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn 9, Xã Đường Hoa, Huyện Hải 

Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Đường Hoa Tiếng Anh X 8 UT3 1 1 5,75 4,4 6,75 17.90

44 022310008303 Điệp Quỳnh Nga 27/01/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu

Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Dương Huy Tiếng Anh X 4 UT3 1 1 6,5 4,2 6 17.70

45 022210007103 Chìu Tiến Huy 18/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng Lâm Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 4,75 5,6 6,25 17.60

46 022310004036 Tằng Thị Diệu Như 28/07/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn 1, Xã Đường Hoa, Huyện Hải 

Hà, Quảng Ninh
THCS Đường Hoa Tiếng Anh X 8 UT3 1 1 6 4,6 6 17.60

47 022310007831 Liêu Phương Thảo 15/01/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu
Voòng Tre, Xã Bình Dân, Huyện 

Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh X 13 UT3 2 1 5,5 6,2 4,5 17.20



48 022210012383 Hoàng Gia Nghĩa 09/10/2010  Quảng Ninh Nam Sán Dìu

Thôn Đồng Tiến, Xã Dương Huy, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Dương Huy Tiếng Anh X 4 UT3 1 1 6,25 6,4 3,5 17.15

49 022310008510 Triệu Ánh Dương 07/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Hang Trăn, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 6,25 4,6 5,25 17.10

50 022310006425 Chíu Thị Viên 08/11/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn 1, Xã Đường Hoa, Huyện Hải 

Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Đường Hoa Tiếng Anh X 8 UT3 1 1 5,75 4,8 5,5 17.05

51 022310009290 Hoàng Mộc Hoa 22/03/2010  Quảng Ninh Nữ Tày

Trung Lương, Xã Tràng Lương, 

Thành phố Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS Tràng Lương Tiếng Anh X 6 UT3 1 1 6 5,8 4,25 17.05

52 022310009493 Lỷ Nhật Kim Băng 08/04/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Nà Thổng, Xã Quảng An, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng An Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 6,25 3 6,75 17.00

53 022210006999 Trần Hiếu Minh 07/01/2010  Quảng Ninh Nam Sán Dìu
Cái Bầu, Xã Vạn Yên, Huyện Vân 

Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Trường TH,THCS Vạn Yên Tiếng Anh X 13 UT3 1 6,5 5 4,5 17.00

54 022310009177 Tạ Kiều Vy 09/07/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu

Thôn Đồng Tiến, Xã Dương Huy, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Dương Huy Tiếng Anh X 4 UT3 1 1 6,5 4,2 5,25 16.95

55 022310008074 Síu Ngân Tâm 06/12/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu
Bản Thanh Lâm, Xã Quảng Lâm, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng Lâm Tiếng Anh X X 5 4 UT3 1 1 5,5 5,2 5,25 16.95

56 022210011162 Phan Vinh Thành 27/05/2010  Quảng Ninh Nam Sán Dìu

Thôn Vườn Cau, Xã Sơn Dương, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Sơn Dương Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 6 4 5,75 16.75

57 022310001236 Trương Ngọc Diệp 07/04/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Năm Mẫu 1, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh X 12 UT3 1 1 7,5 4 3,75 16.25

58 022310009429 Hoàng Thu Phương 25/04/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu

Thôn Hà Tranh, Xã Hải Hòa, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Hải Hòa Tiếng Anh X 4 UT3 1 1 4,5 5,2 5,5 16.20

59 022310009948 Lý Thị Thảo Vy 25/07/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Tân Ốc 2, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 6 4,2 5 16.20

60 022310005382 Lềnh A Cắm 21/04/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu

Thôn Tán Trúc Tùng, Xã Quảng 

An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Quảng An Tiếng Anh X X 5 4 UT3 1 1 6,25 4 4,75 16.00

61 022310011696 Làu Ngọc Khánh 27/06/2010  Quảng Ninh Nữ Sán Dìu
Bản Thanh Lâm, Xã Quảng Lâm, 

Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Quảng Tân Tiếng Anh X 5 UT3 1 1 6,25 3,4 5,25 15.90

62 022210003601 Tô Trung Hưng 07/11/2010  Quảng Ninh Nam Tày
Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện 

Tiên Yên, Quảng Ninh
TH và THCS Điền Xá Tiếng Anh X 11 UT3 1 1 4,5 4,4 5,75 15.65

63 022310004444 Triệu Thị Hải Yến 11/06/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Tân Hải, Xã Dương Huy, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Dương Huy Tiếng Anh X 4 UT3 1 1 5,25 2,8 6,5 15.55

64 022310003022 Dường Thị Linh 06/04/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn 1, Xã Đường Hoa, Huyện Hải 

Hà, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Đường Hoa Tiếng Anh X 8 UT3 1 1 5,5 3,6 5,25 15.35

65 022310010112 Đặng Thị Tâm Dy 18/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Thác Cát, Xã Hòa Bình, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4,75 4,2 5,25 15.20

66 022310010150 Trịnh Khánh Thy 06/02/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5 3,6 5,5 15.10

67 022310011317 Triệu Hà Anh 26/01/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Bằng Anh, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4,75 4,4 4,75 14.90

68 022210011546 Tằng Đức Ba 02/06/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Thán Phún, Xã Bắc Sơn, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Bắc Sơn Tiếng Anh X 10 UT3 1 1 5,75 3,8 4,25 14.80

69 022310004684 Trần Thanh Trà 05/09/2010  Quảng Ninh NữSán Chay (Sán Chỉ)
Lục Chắn, Xã Hải Sơn, Thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh
TH và THCS Hải Sơn Tiếng Anh X 10 UT3 1 1 7,25 4 2,5 14.75

70 022210004935 Lỷ Văn Vượng 09/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Thán Phún Xã, Xã Hải Sơn, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Hải Sơn Tiếng Anh X 10 UT3 1 1 6 2,2 5,5 14.70

71 022210002088 Bế Quốc Duy 22/09/2010  Quảng Ninh Nam Tày
Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên 

Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT THCS và 

THPT Tiên Yên
Tiếng Anh X X 11 7 UT3 1 1 5 3,8 4,75 14.55

72 022310008729 Bùi Thị Thùy Trang 13/10/2010  Quảng Ninh Nữ Tày

Trung Lương, Xã Tràng Lương, 

Thành phố Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS Tràng Lương Tiếng Anh X 6 UT3 1 1 6 3,8 3,75 14.55

73 022310006769 Lý Thị Tú 04/06/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Sú 2, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh X 12 UT3 1 1 4,5 5 3,75 14.25

74 022310010479 Trương Thị HuyềnThương 03/07/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Sú 2, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh X 12 UT3 1 1 4,75 3,6 4,75 14.10



75 022310010283 Triệu Thị Thảo My 01/09/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Tre, Xã Kỳ Thượng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Kỳ Thượng Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 6,75 2,4 3,75 13.90

76 022310003537 Đặng Thị Như Nguyệt 25/06/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Sú 1, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh X 12 UT3 1 1 3,75 4,8 4,25 13.80

77 022310009742 Phùn Thị Hương 23/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Phiêng Sáp, Xã Đồng Tâm, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Đồng Tâm Tiếng Anh X 2 UT1 1 1 5,25 5,2 2,25 13.70

78 022310009905 Triệu Thị Mây 18/11/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Đèo Đọc, Xã Đồng Lâm, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4 4,2 4,5 13.70

79 022310003956 Phùn Thị Yến 13/04/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Cao Thắng, Xã Lục Hồn, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Lục Hồn Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 3,75 4 4,5 13.25

80 022310011844 Trương Thị NắngHạ 17/06/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Sú 2, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh X 12 UT3 1 1 3 4,2 5 13.20

81 022310008780 Linh Thị Quỳnh 29/07/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Khe Càn, Xã Đồng Sơn, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh
TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,75 4,8 1,5 13.05

82 022210006335 Triệu Quý Quốc 02/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,25 2,8 4 13.05

83 022310003088 Bàn Thị Thanh Trà 08/03/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Phủ Liễn, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 2,25 5,2 4,25 12.70

84 022310011441 Triệu Thị Luyện 27/08/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Thôn Khe Cát, Xã Tân Dân, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,75 2,4 3,5 12.65

85 022310007542 Lỷ Thị Tâm 04/01/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Nà Nhái, Xã Vô Ngại, Huyện Bình 

Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Vô Ngại Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 4,75 4 2,75 12.50

86 022310005927 Bàn Thị Kiều Oanh 19/01/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4,25 3,2 4 12.45

87 022310004295 Bàn Thị Hà Anh 22/11/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Lương, Xã Kỳ Thượng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Kỳ Thượng Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,5 3,2 2,5 12.20

88 022310011838 Bàn Thị Mai Lâm 13/02/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Phủ Liễn, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 6,75 3,4 1 12.15

89 022310008117 Linh Thị Trang 28/12/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Khe Càn, Xã Đồng Sơn, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,75 3,8 1,5 12.05

90 022210004664 Dương Thiên Anh 02/07/2010  Quảng Ninh Nam Dao

Thôn Đèo Đọc, Xã Đồng Lâm, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Đồng Lâm 2 Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4 4,2 2,75 11.95

91 022310011368 Đặng Mai Luân 07/12/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Đồng Quặng, Xã Đồng Lâm, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Đồng Lâm 1 Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,75 2,6 2,5 11.85

92 022310010318 Doòng Thị Tuyết 18/12/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Sam Quang, Xã Đồng Tâm, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Đồng Tâm Tiếng Anh X 2 UT1 1 1 5,25 3,2 2,25 11.70

93 022310009886 Đặng Thị Ngọc 08/01/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Đồng Lâm 1 Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4,25 4,6 1,75 11.60

94 022310003659 Bùi Thu Phương 20/05/2010  Quảng Ninh Nữ Mường

Thôn Bằng Anh, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 2,75 4 3,75 11.50

95 022310011267 Linh Thị Tuyết 13/02/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Lương, Xã Kỳ Thượng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Kỳ Thượng Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5 3,2 2,25 11.45

96 022310003442 Đặng Lan Anh 18/09/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Khe Càn, Xã Đồng Sơn, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh
TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 5,5 2 2,75 11.25

97 022310005482 Đặng Bích Quân 10/06/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh
TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 3,5 3,4 2,75 10.65

98 022310004869 Doòng Thị Quý 21/05/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Sam Quang, Xã Đồng Tâm, Huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Đồng Tâm Tiếng Anh X 2 UT1 1 1 2,5 2,6 4,5 10.60

99 022310011266 Linh Thị Tuệ 21/12/2010  Quảng Ninh Nữ Dao

Thôn Khe Lương, Xã Kỳ Thượng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

TH và THCS Kỳ Thượng Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 4,75 2,6 2,25 10.60

100 022310001742 Lý Thị Thu Hường 28/10/2010 Bắc Giang Nữ Dao

Thôn Bằng Anh, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PTDTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
Tiếng Anh X 9 UT3 1 1 3,75 3,6 2,25 10.60

101 022210003292 Chìu Vi Hải 21/01/2010  Quảng Ninh Nam Dao
Ngàn Mèo Trên, Xã Lục Hồn, 

Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
THCS Lục Hồn Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 1,5 4,4 3 9.90



102 022310004223 Tằng Thu Hà 24/11/2010  Quảng Ninh Nữ Dao
Khe O, Xã Lục Hồn, Huyện Bình 

Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Lục Hồn Tiếng Anh X X 2 2 UT1 1 1 3,75 2,6 2,25 9.60

(Danh sách này có 102 học sinh) 
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